
SAO Y; Bộ Khoa học và Công nghệ; 22/05/2026; 17:28:37; +07:00

Ký bởi: Bộ Khoa học và Công nghệ
Email: bkhcn@most.gov.vn
Cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ



2

a) Thời hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu và quyết định điều chỉnh

thời hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu là mười (10) năm kể từ ngày ký;

b) Thời hạn hiệu lực của quyết định điều chỉnh đối với các nội dung quy
định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này lấy theo quyết định phê
duyệt mẫu đã cấp gần nhất trước đó.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu gồm:

a) Công văn đề nghị điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu,
trong đó nêu rõ đề nghị điều chỉnh thời hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt
mẫu hoặc các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều

13 Thông tư này;

b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh

nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

2. Xử lý hồ sơ điều chinh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu

a) Tổ chức đề nghị lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gửi trên

Cổng dịch vụ công quốc gia, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ủy ban

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ủy ban);

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định hoặc phải thực hiện việc

phê duyệt mẫu mới, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ so, Uy
ban thông báo cho cơ sở những nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc hướng dẫn

việc phê duyệt mẫu mới.

c) Trường hợp hỗ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc

kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban bạn hành quyết định điều chỉnh theo quy định tại
khoản 2 Điều 13 Thông tư này đối với nội dung điều chỉnh.

3. Quyết định điều chỉnh và hồ sơ đề nghị điều chinh được lưu giữ theo quy

định tại Điều 14 của Thông tư này.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 26/2014/TT-

BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định chỉ tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng

3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đầy gọi là Thông
tư số 26/2014/TT-BKHCN)

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Năng lực của tổ chức tư vấn
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1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động

trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Có chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001 đối với phạm vi tư vấn, đang còn hiệu lực và được cấp bởi tổ
chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất
lượng (đã tư vấn cho ít nhất 10 tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý
chất lượng và được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt

động theo quy định của pháp luật).

4. Thường xuyên có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn thuộc biên chế chính thức

(viên chức hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc

chuyên môn, nghiệp vụ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người lao

động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ không

xác định thời hạn) có năng lực theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Năng lực của chuyên gia tư vấn

1. Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên.

2. Có chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương

đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc chương trình do Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính tại Học viện

Hành chính Quốc gia.

3. Có chứng chỉ đào tạo về tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng

theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

4. Có tổng thâm niên công tác từ 03 năm trở lên (kể từ thời điểm tốt nghiệp

đại học) và có kinh nghiệm tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (đã tham

gia tư vấn chính cho ít nhất 05 tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý
chất lượng và đã được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực

hoạt động theo quy định của pháp luật).”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Năng lực của chuyên gia tư vấn độc lập

1. Chuyên gia tư vấn độc lập là chuyên gia tư vấn không thuộc bất kỳ tổ

chức tư vấn hoặc tổ chức chứng nhận nào, có năng lực theo quy định tại Điều 9
Thông tư này.

2. Cán bộ, công chức có năng lực theo quy định tại Điều 9 Thông tư này có

nhu cầu làm chuyên gia tư vấn độc lập phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh

đạo cơ quan nơi công tác (trường hợp là lãnh đạo cơ quan, phải được sự đồng ý
bằng văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên) và phải thực hiện theo quy định
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chung của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.".

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Năng lực của tổ chức chứng nhận

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động

trong lĩnh vực chứng nhận.

2. Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý

chất lượng (đã thực hiện đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng cho ít

nhất 20 tổ chức, doanh nghiệp).

4. Thường xuyên có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính
thức (viên chức hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công
việc chuyên môn, nghiệp vụ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người

lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ
không xác định thời hạn) có năng lực theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.".

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Năng lực của chuyên gia đánh giá

1. Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên.

2. Có chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương

đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc chương trình do Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định hoặc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính tại Học viện

Hành chính Quốc gia.

3. Có chứng chỉ đào tạo về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo quy
định tại Chương IV Thông tư này.

4. Có tổng thâm niên công tác từ 05 năm trở lên (kể từ thời điểm tốt nghiệp
đại học) và có kinh nghiệm đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng (đã thực hiện

đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng với tư cách là trưởng đoàn đánh giá cho ít

nhất 10 tổ chức, doanh nghiệp).”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Hồ sơ công bố năng lực tư vấn đối với tổ chức tư vấn

Tổ chức tư vấn có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất

lượng đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, lập 01 bộ hồ
sơ công bố năng lực gửi đến cơcơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ tại tỉnh, thành phố
nơi tổ chức tư vấn đặt địa chỉ trụ sở chính thông qua một trong các cách thức sau:

trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc
thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ

sơ công bố gồm:
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1. Bản công bố năng lực tư vấn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm

theo Thông tư này.

2. Bản sao chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại khoản
2 Điều 8 Thông tư này.".

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Hồ sơ công bố năng lực tư vấn đối với chuyên gia tư vấn độc lập

Cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn độc lập Hệ thống quản lý
chất lượng đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, lập 01

bộ hồ sơ công bố năng lực gửi đến cocơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ tại tỉnh,

thành phố nơi chuyên gia tư vấn độc lập đăng ký thường trú thông qua một trong

các cách thức sau: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành

chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công quốc gia. Hồ sơ công bố gồm:

1. Bản công bố năng lực tư vấn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm

theo Thông tư này.

2. Văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Hồ sơ công bố năng lực đánh giá đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận có nhu cầu tham gia hoạt động đánh giá Hệ thống quản

lý chất lượng đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, lập

01 bộ hồ sơ công bố năng lực gửi đến cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ tại tỉnh,
thành phố nơi tổ chức chứng nhận đặt địa chỉ trụ sở chính thông qua một trong

các cách thức sau: trực tiếp tại Bộ phận Một củửa hoặc Trung tâm phục vụ hành

chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ

công quốc gia. Hồ sơ công bố gồm:

1. Bản công bố năng lực đánh giá theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm

theo Thông tư này.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại

khoản 2 Điều 11 Thông tư này.”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Xử lý hồ sơ công bố năng lực tư vấn, đánh giá

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp

lệ, cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm ghi nhận việc tiếp nhận hồ
sơ công bố năng lực trên Bản công bố năng lực của tổ chức, cá nhân; trường hợp

hồ sơ được nộp, tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử thì việc ghi nhận được

thực hiện bằng hình thức điện tử trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ
hoặc trên bản điện tử của Bản công bố năng lực. Trường hợp không ghi nhận, tổ



6

chức, cá nhân được thông báo lý do bằng văn bản.”.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Điều chỉnh Bản công bố năng lực tư vấn, đánh giá

Việc điều chỉnh nội dung của Bản công bố năng lực tư vấn, đánh giá áp
dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi tên, địa chỉ liên lạc hoặc bổ sung,

thay đổi chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá, được thực hiện như sau:

1. Tổ chức, cá nhân lập Bản công bố năng lực theo Mẫu số 01 tại Phụ lục

ban hành kèm theo Thông tư này, gửi đến cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ tại

tỉnh, thành phố thông qua một trong các cách thức sau: trực tiếp tại Bộ phận Một
cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính

hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Bản công bố năng

lực hợp lệ, cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm ghi nhận việc tiếp
nhận hồ sơ công bố năng lực trên Bản công bố năng lực của tổ chức, cá nhân;
trường hợp hồ sơ được nộp, tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử thì việc ghi

nhận được thực hiện bằng hình thức điện tử trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử
lý hồ sơ hoặc trên bản điện tử của Bản công bố năng lực. Trường hợp không ghi

nhận, tổ chức, cá nhân được thông báo lý do bằng văn bản.”.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, chuyên gia được tiếp nhận hồ sơ

công bố năng lực

1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập:

a) Được quyền tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các
cơ quan khi được yêu cầu;

b) Được thu chi phí hoạt động tư vấn theo thoả thuận và quy định chung
của Bộ Tài chính;

c) Tổ chức tư vấn chỉ được cử các chuyên gia có năng lực theo quy định
thực hiện tư vấn xây dựng Hệ thống quân lý chất lượng đối với các cơ quan;

d) Thực hiện đầy đủ hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất
lượng đối với cơ quan theo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Tiêu

chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia trên cơ sở:

- Quy định tại Điều 3 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và Điều 4 Thông tư

này;

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công

nghệ công bố cho từng loại hình cơ quan tại địa phương và mô hình khung Hệ
thống quản lý chất lượng do các Bộ, ngành công bố cho các cơ quan được tổ chức

theo hệ thống ngành dọc;
































